16

	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP
       
Số:       /BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ơ
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BÁO CÁO

Đánh giá 08 năm triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2025)


 Kính gửi: Bộ Tư pháp
Thực hiện Công văn số 6317/BTP-BP&TG ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo đánh giá 08 năm triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Công văn số 5332/UBND-NC ngày 15 tháng 10 năm 2025 về việc giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, báo cáo đánh giá 08 năm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng báo cáo đánh giá 08 năm triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017
Ngay sau khi Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là UBND tỉnh) đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai, bảo đảm việc thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, thẩm quyền, qua đó góp phần đưa các quy định của Luật vào thực tiễn đời sống, bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người dân.

1. Công tác xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
Để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quan trọng để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn, cụ thể như
:

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; kế hoạch phối hợp, kiểm tra liên ngành; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trợ giúp pháp lý… phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực.

2. Công tác triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm đưa Luật Trợ giúp pháp lý vào cuộc sống, như:

- Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật Trợ giúp pháp lý cho các Chi nhánh, Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên trợ giúp pháp lý; lồng ghép nội dung phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý trong các hội nghị, hội thảo pháp luật khác; thực hiện việc cấp, gia hạn giấy đăng ký hoạt động cho các Trung tâm Tư vấn pháp luật có đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. 

- Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh: Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 với sự tham gia của thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, người tiến hành tố tụng các cấp, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ngành và lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được tiến hành khẩn trương, đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Qua triển khai, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người tiến hành tố tụng và nhân dân về quyền được trợ giúp pháp lý đã được nâng cao; số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tăng dần qua các năm; chất lượng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật ngày càng được cải thiện.

Công tác phối hợp giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước với các cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể được tăng cường, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật, quyền được hưởng dịch vụ công miễn phí của người dân.

Sở Tư pháp đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, trong đó đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý vụ việc; mở rộng mạng lưới cộng tác viên, tăng cường truyền thông pháp luật và đưa dịch vụ trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai triển khai đồng bộ công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả, cụ thể:
1. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
1.1. Cơ cấu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính cấp tỉnh, ngày 08/7/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng ba Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước của các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. 

Việc hợp nhất nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực, khắc phục sự phân tán trong tổ chức và hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn ba tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Trước khi sáp nhập, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng (cũ) có 02 phòng chuyên môn (Phòng Nghiệp vụ và Phòng Tổ chức - Hành chính) và 02 Chi nhánh; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận (cũ) có 02 tổ chuyên môn và 01 Chi nhánh; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Nông (cũ) có 02 phòng chuyên môn (Phòng Nghiệp vụ và Phòng Hành chính - Tổng hợp).

Sau sáp nhập, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Hiện nay, trụ sở chính của Trung tâm hiện nay được đặt tại số 86 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trong năm 2025, biên chế được giao là 55 người; hiện có mặt 49 người trong đó: 01 Giám đốc, 05 Phó Giám đốc, 24 Trợ giúp viên pháp lý và 22 viên chức hỗ trợ nghiệp vụ.
Đến nay Trung tâm củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm; phân công nhiệm vụ rõ ràng, khoa học, bảo đảm công tác điều hành thống nhất, thông suốt.

 Đồng thời, Sở Tư pháp đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc thành lập các Chi nhánh Trung tâm tại một số địa bàn trọng điểm, nhằm mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ pháp lý kịp thời, hiệu quả tại Tờ trình số 84/TTr-STP ngày 08/10/2025 của Sở Tư pháp về việc Thành lập các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm đã ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với 24 luật sư thuộc các tổ chức hành nghề luật sư để tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân trong các vụ việc có tính chất phức tạp hoặc đặc thù.

Đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và luật sư tham gia trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, được các cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần khẳng định vai trò, uy tín và vị thế của công tác trợ giúp pháp lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

1.2. Kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trong tình hình mới, Sở Tư pháp đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công tác tiếp nhận, thụ lý, thực hiện và quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, đặc biệt là người nghèo, người yếu thế và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2018 đến ngày 30/9/2025, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện 7.225 vụ việc trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý. Trong đó: 
* Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý: 
- Tư vấn: 3.240 vụ việc; 
- Tham gia tố tụng: 3.907 vụ việc; 
- Đại diện ngoài tố tụng: 78 vụ việc.

* Số vụ việc cụ thể thực hiện như sau:

- Năm 2018, đã thực hiện 2003 vụ việc cho 2003 người được trợ giúp pháp lý. Trong đó, thực hiện tư vấn pháp luật 1786 vụ việc; thực hiện tham gia tố tụng 207 vụ việc; thực hiện đại diện ngoài tố tụng 10 vụ việc. 
- Năm 2019, đã thực hiện 1080 vụ việc cho 1080 người được trợ giúp pháp lý. Trong đó, thực hiện tư vấn pháp luật 793 vụ việc; thực hiện tham gia tố tụng 284 vụ việc; thực hiện tham gia đại diện ngoài tố tụng 03 vụ việc. 
- Năm 2020, đã thực hiện 895 vụ việc cho 895 người được trợ giúp pháp lý. Trong đó: tư vấn pháp luật 610 vụ việc; thực hiện 274 vụ việc tham gia tố tụng; thực hiện 11 vụ việc đại diện ngoài tố tụng. 
- Năm 2021, đã thực hiện 438 vụ việc cho 438 người được trợ giúp pháp lý. Trong đó: Tư vấn pháp luật 43 vụ việc; thực hiện 386 vụ việc tham gia tố tụng; thực hiện 09 vụ việc đại diện ngoài tố tụng. 
- Năm 2022, đã thực hiện 510 vụ việc cho 510 người được hưởng thụ chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí. Trong đó: Tư vấn pháp luật 05 vụ việc; thực hiện 496 vụ việc tham gia tố tụng; thực hiện 09 vụ việc đại diện ngoài tố tụng. 

- Năm 2023, đã thực hiện 825 vụ việc cho 825 người được hưởng thụ chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí. Trong đó: Tư vấn pháp luật 03 vụ việc; thực hiện: 810 vụ việc tham gia tố tụng; thực hiện 12 vụ việc đại diện ngoài tố tụng. 
- Năm 2024, đã thực hiện 987 vụ việc cho 987 người được hưởng thụ chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí. Trong đó: thực hiện 975 vụ việc tham gia tố tụng; thực hiện 12 vụ việc đại diện ngoài tố tụng. 
- Năm 2025 (tính đến ngày 30/9/2025): đã thụ lý 487 vụ việc cho 487 người được hưởng thụ chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí. Trong đó: Thực hiện 475 vụ việc tham gia tố tụng; thực hiện 12 vụ việc đại diện ngoài tố tụng. 
Trong giai đoạn này, hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh có sự chuyển hướng từ việc chú trọng hình thức tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động sang tăng cường thực hiện các vụ việc tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng. Vì vậy, số lượng vụ việc tham gia tố tụng tăng mạnh so với giai đoạn trước khi Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực, phản ánh xu hướng nâng cao chất lượng, chiều sâu và hiệu quả của công tác trợ giúp pháp lý.

Qua số liệu trên cho thấy, công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Lâm Đồng ngày càng đi vào chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả, bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người dân theo quy định pháp luật. Việc tham gia tố tụng đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yếu thế, đồng thời góp phần nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

1.3. Công tác tham gia tố tụng
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý trong giai đoạn mới, Sở Tư pháp đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tăng cường hoạt động tham gia tố tụng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người được trợ giúp pháp lý.

- Về kết quả thực hiện

Nhìn chung, trong những năm qua, hoạt động tham gia tố tụng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả nổi bật cả về số lượng và chất lượng vụ việc, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động tố tụng.

 Số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng tăng cao, thể hiện sự chuyển hướng rõ nét từ hình thức tư vấn pháp luật sang hình thức tham gia trực tiếp trong các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình và hành chính.

 Hoạt động tham gia tố tụng của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy vai trò nòng cốt của Trung tâm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. 

 Tỷ lệ Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu vụ việc loại khá và tốt chiếm tỷ lệ trên 50% trong giai đoạn 2023-2024; riêng năm 2024, trên 90% Trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu loại tốt.

- Về công tác thẩm định và đánh giá chất lượng vụ việc

 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 và Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Tổ đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, hướng dẫn Trung tâm thực hiện công tác thẩm định, đánh giá hiệu quả vụ việc theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm khách quan, trung thực và đúng quy định.

 Các vụ việc tham gia tố tụng được thẩm định đều đạt chất lượng từ khá đến tốt, nhiều vụ việc được đánh giá ở mức tốt trở lên. 

 Hồ sơ vụ việc được lập, lưu trữ, quản lý đúng quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 12/2018/TT-BTP, có mã số riêng, được phân loại và cập nhật đầy đủ trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

Qua kết quả thẩm định và đánh giá hằng năm cho thấy, nhiều vụ việc do người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia đã được cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận, chấp nhận quan điểm bào chữa hoặc bảo vệ theo hướng có lợi cho người được trợ giúp pháp lý. Kết quả đó thể hiện rõ năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế ngày càng vững chắc của công tác trợ giúp pháp lý trong hệ thống tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

1.4. Kết quả công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức truyền thông phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ năm 2018 đến 30/9/2025, Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động truyền thông, đạt được kết quả nổi bật như sau:
- Tổ chức thay thế, lắp đặt mới bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn, tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, Cơ quan Điều tra Khu vực 5, Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cơ quan tiến hành tố tụng và Hội người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
- Cung cấp các USB chứa nội dung tuyên truyền pháp luật cho các cơ quan, đơn vị để phục vụ công tác phổ biến pháp luật thường xuyên, hiệu quả.
- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng tiếp phát chuyên mục “Trợ giúp pháp lý luôn đồng hành cùng dân”, gồm 01 nội dung phỏng vấn, 02 chương trình tọa đàm, 04 phóng sự và 07 tiểu phẩm pháp luật. Các tiểu phẩm sau khi phát sóng được đăng tải lại trên Fanpage của Trung tâm và sử dụng làm tư liệu chiếu trong các đợt truyền thông, tập huấn nhằm tăng tính trực quan, sinh động, thu hút người xem.
- Tổ chức 215 cuộc truyền thông trực tiếp tại cơ sở; ký kết 202 hợp đồng phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã, tập trung tuyên truyền về các chủ đề thiết thực như: chính sách trợ giúp pháp lý, đối tượng được hưởng, trình tự, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, quy định pháp luật về đất đai, hôn nhân và gia đình, chính sách xã hội..., giúp người dân vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật.
- Biên soạn, in ấn và cấp phát hàng trăm nghìn tờ gấp, cuốn “Hỏi - đáp pháp luật”, tài liệu tìm hiểu pháp luật, giỏ sách pháp luật với nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với nhu cầu người dân.
- Duy trì hiệu quả đường dây nóng về trợ giúp pháp lý; trang bị máy tính, điện thoại, thiết bị ghi âm, ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin; đồng thời công khai danh sách số điện thoại của người thực hiện trợ giúp pháp lý trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, các bảng tin và tờ gấp pháp luật để người dân thuận tiện phản ánh, yêu cầu hỗ trợ.

 Công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua đã triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều hình thức truyền thông, có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là đối tượng yếu thế, người nghèo, người dân tộc thiểu số, triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều hình thức truyền thông, kết quả đạt được khẳng định vai trò, trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

1.5. Hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10), trước khi sáp nhập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp sau khi thống nhất với các ngành liên quan.

Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm điều phối, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Hội đồng thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý như:
- Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương;
- Nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng:
+ Thực hiện kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý đối với các cơ quan tiến hành tố tụng.
+ Cung cấp mẫu đơn đề nghị trợ giúp pháp lý, danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý cho các cơ quan tiến hành tố tụng.
+ Thực hiện in ấn và cấp sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý, cung cấp các biểu mẫu, mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, USB có nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý cho các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam - Công an tỉnh, Nhà tạm giữ - Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
+ Thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý, gắn và thay thế mới bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại Nhà tạm giữ - Công an cấp huyện, Trại tạm giam - Công an tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng lịch trực hình sự theo Chương trình phốí hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự đảm bảo người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý) trực 24/24.
- Xây dựng lịch trực Tòa án theo Chương trình phố hợp số 1603/CTPH-BTP-TAND ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân Tối cao về thực hiện trợ giúp pháp lý. Qua đó, người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân hai cấp, góp phần đảm bảo việc tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý nhanh chóng.
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
- Sơ kết, tổng kết việc triển khai hoạt động phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
Sau khi sáp nhập, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục duy trì, phát huy cơ chế phối hợp liên ngành.

Việc phối hợp giữa các cơ quan liên ngành trong hoạt động tố tụng diễn ra hiệu quả, số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng ngày càng tăng. Phối hợp này đảm bảo thực hiện các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư liên tịch số 10, đồng thời còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng nắm rõ vai trò, trách nhiệm, từ đó bảo đảm quyền lợi của người được trợ giúp pháp lý.

1.6. Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong tố tụng và với các cơ quan, tổ chức khác

Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng với các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Đồng thời, Trung tâm tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện (trước sáp nhập) trong việc xác minh, làm rõ đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý, bảo đảm không bỏ sót đối tượng, đồng thời đảm bảo quyền được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của người dân.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với các Luật sư; đến thời điểm hiện tại, Trung tâm tổ chức lựa chọn đã ký 24 hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với 24 Luật sư, góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, mở rộng đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý và đảm bảo chất lượng chuyên môn trong quá trình tham gia tố tụng. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp phối hợp, công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

1.7. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng triển khai các giải pháp công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, từ năm 2018 đến ngày 30/9/2025, Trung tâm đã thực hiện các nội dung sau:
- Hầu hết cán bộ, viên chức thực hiện trợ giúp pháp lý được trang bị máy tính, sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, hộp thư công vụ Egov và mạng nội bộ; đồng thời được tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ và cập nhật thông tin vụ việc trợ giúp pháp lý.
- Thiết lập và duy trì đường dây nóng về trợ giúp pháp lý, bố trí cán bộ trực 24/24, trang bị máy tính, điện thoại cố định và thiết bị ghi âm để tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu, phản ánh của người dân. Số điện thoại đường dây nóng được công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và tại các điểm niêm yết thông tin trợ giúp pháp lý.

- Người thực hiện trợ giúp pháp lý được tập huấn và thực hiện cập nhật đăng tải vụ việc trợ giúp pháp lý lên mục Quản lý vụ việc của Cục Phổ biến, Giáo dục và Trợ giúp pháp lý.

- Thông tin hồ sơ viên chức thực hiện trợ giúp pháp lý được quản lý trên phần mềm chuyên dụng, đảm bảo minh bạch, chính xác và thuận tiện cho công tác chỉ đạo, giám sát của Sở Tư pháp.

Thông qua việc chỉ đạo Trung tâm triển khai các giải pháp trên, Sở Tư pháp đã nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa hoạt động và cải thiện chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người nghèo và người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

1.8. Thủ tục hành chính 
Các thủ tục hành chính về trợ giúp pháp lý được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ. Mức độ hiện đại hóa dịch vụ công trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đặc biệt tại các địa phương miền núi, việc thực hiện trợ giúp pháp lý trực tuyến vẫn gặp một số khó khăn. Một số nhóm người được trợ giúp pháp lý như: người bị tạm giữ, tạm giam, người không có điều kiện sử dụng internet, người dân tộc thiểu số hoặc người dân ở vùng sâu, vùng xa, hiện vẫn chưa thể thực hiện toàn bộ quy trình trực tuyến. Vì vậy, phần lớn các thủ tục liên quan đến người được trợ giúp pháp lý hiện nay vẫn phải thực hiện trực tiếp thông qua cơ sở giam giữ hoặc tiếp xúc trực tiếp với Trung tâm.

2. Hoạt động Phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác trợ giúp pháp lý
Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 với sự tham gia nhiều cơ quan, ban, ngành trong tỉnh như: thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, người tiến hành tố tụng các cấp, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, pháp chế các Sở, ngành, lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện (trước sáp nhập)…
Chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện Hội nghị truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thông qua các Hội nghị, các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã được tuyên truyền đến nhiều cơ quan, ban, ngành, giúp các cơ quan, đơn vị liên quan không chỉ nắm được nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 mà còn góp phần giúp họ hiểu thêm về trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của ngành mình trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Đồng thời, qua đó nâng cao nhận thức pháp luật của người dân về quyền được thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.
3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý
UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở chỉ đạo của Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý và địa phương tổ chức, đảm bảo 100% cán bộ, viên chức thực hiện trợ giúp pháp lý được nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo quy định.
Bên cạnh đó, người thực hiện trợ giúp pháp lý cũng được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, tham gia tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý hàng năm do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý tổ chức và lớp tập huấn nghiệp vụ do địa phương tổ chức, đảm bảo 100% người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện đủ nghĩa vụ tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc (tối thiểu là 8 giờ/năm). 
Công tác đào tạo, bổ nhiệm người thực hiện trợ giúp pháp lý là Trợ giúp viên pháp lý UBND tỉnh chú trọng. Số lượng Trợ giúp viên pháp lý của tỉnh không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng về chất lượng và ngày càng được trẻ hóa.
 Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp giao Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước dựa trên nhu cầu vụ việc trợ giúp pháp lý thực hiện ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với các Luật sư trên địa bàn tỉnh để thực hiện trợ giúp pháp lý. Các Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý cũng được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức.
 Người thực hiện trợ giúp pháp lý cũng được cung cấp các trang thiết bị máy móc, cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện trợ giúp pháp lý. Trung tâm Trợ giúp pháp cũng được trang bị các trang thiết bị phục vụ hoạt động xét xử trực tuyến.
Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý được UBND tỉnh Lâm Đồng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây là lực lượng chủ chốt góp phần triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 hiệu quả, kịp thời. Qua các thời kỳ, đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý của tỉnh ngày càng tăng về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng, trẻ hóa và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ người dân.

4. Về huy động lực lượng xã hội tham gia trợ giúp pháp lý
UBND tỉnh Lâm Đồng xác định công tác trợ giúp pháp lý không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp triển khai các giải pháp huy động lực lượng xã hội tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, thông qua đầu mối là Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể:

- Phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng để thực hiện việc đánh giá, lựa chọn và ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với các Luật sư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, huy động các Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý.
- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng: ban hành Kế hoạch phối hợp để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật.
- Hoạt động phối hợp với các cơ quan khác: Trung tâm Trợ giúp pháp lý  đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Hội người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập) tiến hành rà soát diện người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh và cung cấp số liệu báo cáo Cục Trợ giúp pháp lý; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội (trước sáp nhập) rà soát các đối tượng là người khuyết tật có khó khăn về tài chính, người cao tuổi, người nhiễm chất độc màu da cam, gia đình có công với cách mạng để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý cho đối tượng này.
Bên cạnh đó Trung tâm Trợ giúp pháp lý tăng cường công tác phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện (trước sáp nhập), UBND các xã, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương để triển khai thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp pháp lý, hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý đến các xã, thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 01 tổ chức đăng ký thực hiện trợ giúp pháp lý là Trung tâm Tư vấn của Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn liên quan, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác thi hành Luật Trợ giúp pháp lý được tỉnh quan tâm, đồng thời bố trí ngân sách, cơ sở vật chất cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người dân và thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Về kinh phí và cơ sở vật chất
5.1. Về kinh phí

Hàng năm, trên cơ sở dự toán ngân sách, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp kinh phí từ nguồn kinh phí địa phương để đảm bảo cho hoạt động trợ giúp pháp lý của tỉnh, trong đó kinh phí được cấp trực tiếp cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng để phục vụ chi lương, chi nghiệp vụ và các khoản chi khác liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý.
Ngoài ra, các cơ quan Trung ương hỗ trợ kinh phí từ thông qua các Chương trình Mục tiêu quốc gia và các quyết định liên quan như Quyết định 32/2016/QĐ-TTg, Quyết định 59/2012/QĐ-TTg, góp phần bổ sung nguồn lực để triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả.
Việc bố trí, sử dụng kinh phí được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm cho Trung tâm và đội ngũ cán bộ, viên chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoạt động hiệu quả. Thống kê chi tiết kinh phí chi cho công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018 - 2025 được trình bày tại Phụ lục kèm theo báo cáo.

5.2. Về cơ cấu tổ chức
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng hiện có trụ sở chính tại số 86 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện làm việc, bao gồm: văn phòng làm việc, phòng tiếp dân, phòng họp, hệ thống máy tính, thiết bị in ấn, thiết bị lưu trữ dữ liệu, điện thoại, máy fax, bàn ghế và các trang thiết bị văn phòng khác. Các trang thiết bị này đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác quản lý hồ sơ, tiếp nhận thông tin, cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đặc biệt, Trung tâm đã được trang bị các thiết bị phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến theo quy định của pháp luật, đảm bảo tham gia các phiên tòa trực tuyến kịp thời, thuận lợi và chuyên nghiệp. Việc bố trí, sử dụng cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ, bảo đảm cho Trung tâm và đội ngũ cán bộ, viên chức hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh trụ sở chính, Sở Tư pháp đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án thành lập chi nhánh của Trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác trợ giúp pháp lý trên toàn tỉnh sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. 

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét, đánh giá chung
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, UBND tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai thi hành Luật và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện. Do đó, hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh được quan tâm, triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý, theo đó Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, Sở Tư pháp quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, viên chức, đảm bảo hoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai thông suốt, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí, trang thiết bị làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm và đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý hoàn thành nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý được chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, tăng cường công tác phối hợp để triển khai các nhiệm vụ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 tại tỉnh Lâm Đồng đã đạt được kết quả tích cực, góp phần đảm bảo quyền được thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.

2. Thuận lợi
Để đạt được những kết quả nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn kịp thời bám sát các chủ trương, chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp, Cục Phổ biến, Giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý để xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

 Đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý của tỉnh được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhất là kỹ năng tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Số lượng người thực hiện trợ giúp pháp lý ngày càng tăng, cơ sở vật chất được đảm bảo.
 Hệ thống, thể chế pháp luật về trợ giúp pháp lý nói riêng và các lĩnh vực pháp luật nói chung ngày càng được ban hành đồng bộ, kịp thời phù hợp và sát thực với điều kiện kinh tế, xã hội.
3. Những vướng mắc, bất cập trong các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản liên quan
Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền được thụ hưởng dịch vụ công miễn phí cho người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội, qua đó góp phần thực hiện công bằng xã hội. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện tại địa phương, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập trong quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn, cụ thể như sau:

- Thứ nhất, một số quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các Bộ luật có liên quan (như Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự…) chưa thống nhất, nhất là về quyền và vai trò của Trợ giúp viên pháp lý khi tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Điều này phần nào hạn chế việc thực hiện đầy đủ quyền năng pháp lý của Trợ giúp viên, ảnh hưởng đến chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

- Thứ hai, mặc dù Luật Trợ giúp pháp lý quy định: “Nhà nước có chính sách nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, thu hút các nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý. Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp cho hoạt động trợ giúp pháp lý” nhưng trên thực tế việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và luật sư đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý còn hạn chế.
- Thứ ba, quy định về đối tượng được trợ giúp pháp lý còn khá chặt chẽ. Theo Luật Trợ giúp pháp lý có 14 nhóm đối tượng, trong đó 7 nhóm phải đồng thời thuộc diện có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. Điều kiện “kép” này làm hạn chế khả năng tiếp cận của nhiều người dân, như người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ vị thành niên là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân bạo lực gia đình, mua bán người hoặc nhiễm HIV… do không có đủ giấy tờ chứng minh khó khăn tài chính.

- Thứ tư, nhu cầu được trợ giúp pháp lý trong xã hội ngày càng cao, nhất là trong nhóm người lao động, người có thu nhập thấp, người gặp khó khăn pháp lý trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, do quy định điều kiện chặt chẽ nên nhiều trường hợp chưa đủ tiêu chí được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

- Thứ năm, nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Biên chế được giao cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu thực tế trong khi khối lượng công việc và số lượng vụ việc ngày càng tăng. Điều này gây áp lực lớn trong công tác phân công, xử lý vụ việc, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện.

- Thứ sáu, đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và viên chức của Trung tâm chưa ổn định; tình trạng chuyển công tác, nghỉ việc vẫn xảy ra, dẫn đến thiếu hụt nhân lực và khó khăn trong công tác kế thừa, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Nguyên nhân chủ yếu là do chế độ, chính sách đãi ngộ, phụ cấp, thù lao còn thấp, chưa tương xứng với tính chất, yêu cầu công việc; điều kiện bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý còn cao, quy trình kéo dài. Việc phát triển và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý còn gặp khó khăn. Điều kiện để được công nhận là cộng tác viên (phải là người đã làm công tác pháp luật, nghỉ hưu, sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) khiến nguồn cộng tác viên vừa thiếu về số lượng, vừa hạn chế về chất lượng, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng mạng lưới trợ giúp pháp lý ở cơ sở.
- Thứ bảy, ở một số nơi công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị cơ sở trong hoạt động trợ giúp pháp lý còn hạn chế; nhận thức về vai trò của trợ giúp pháp lý chưa đầy đủ; mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý chưa được kiện toàn, dẫn đến hiệu quả triển khai ở cơ sở còn chưa cao.

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn có liên quan đến trợ giúp pháp lý
Theo quy định tại khoản 2, Điều 11 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý...”. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh đang được triển khai, quy định nêu trên đã bộc lộ những điểm không còn phù hợp với thực tiễn. Việc sáp nhập địa giới hành chính giữa các tỉnh sẽ dẫn đến địa bàn quản lý mở rộng, phạm vi hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước cũng tăng lên đáng kể. Nếu tiếp tục áp dụng tiêu chí thành lập Chi nhánh theo quy định hiện hành thì sẽ rất khó khăn trong việc đảm bảo có đủ các Chi nhánh tại các khu vực xa trung tâm hành chính mới.
Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân, nhất là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý ở vùng sâu, vùng xa, nơi giao thông đi lại khó khăn. Do đó, cần nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí, điều kiện thành lập Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp với quy mô, đặc điểm địa bàn của đơn vị hành chính sau khi sáp nhập, nhằm bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai kịp thời, hiệu quả và đến được với người dân ở mọi khu vực.

5. Kiến nghị, đề xuất giải pháp đổi mới, phát huy hiệu quả trong hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian tới
Hiện nay, chủ trương xây dựng và phát triển hệ thống Trợ giúp pháp lý có chất lượng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận pháp luật, phát huy vai trò của TGPL trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, tiếp tục đổi mới, tập trung vào các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu phục vụ xã hội và người dân đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương XIII; Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ; Thông báo số 108/TB/VPTW ngày 18/11/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Trong thời gian qua, hoạt động trợ giúp pháp lý đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội, góp phần bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội và cần tiếp tục được củng cố, phát huy trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kiến nghị, đề xuất một số nội dung như sau:

- Về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật:

+ Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.

+ Hoàn thiện các chính sách liên quan để nâng cao năng lực hệ thống TGPL, bảo đảm đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, biên chế và chất lượng đội ngũ. Việc bố trí nhân lực cần được căn cứ theo tỷ lệ dân cư và diện tích tự nhiên của từng địa bàn, bảo đảm phục vụ kịp thời, thuận tiện cho người dân.

+ Phát triển mạnh mạng lưới trợ giúp pháp lý tại cơ sở, mở rộng điểm tiếp nhận, tăng cường hoạt động truyền thông, phối hợp liên ngành để người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

- Về phạm vi, đối tượng được trợ giúp pháp lý:

+ Mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý ngoài 14 nhóm hiện hành. Bổ sung các nhóm như người mới thoát nghèo, người có thu nhập thấp, người gặp khó khăn đột xuất, người làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.

+ Bỏ điều kiện “có khó khăn về tài chính” đối với người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người, người nhiễm HIV.
+ Mở rộng quyền được trợ giúp pháp lý cho mọi trẻ em dưới 18 tuổi, không phân biệt vai trò trong vụ án, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

+ Bổ sung đối tượng là người mới thoát nghèo, người lao động thu nhập thấp, người gặp khó khăn đột xuất nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ công về pháp luật.

- Về tổ chức và nhân sự hệ thống trợ giúp pháp lý

+ Hoàn thiện cơ chế quản lý và sử dụng đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL); tăng cường biên chế, bố trí hợp lý giữa các địa bàn.
+ Xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ TGVPL, nhất là những người công tác lâu năm, có nhiều đóng góp cho hoạt động trợ giúp pháp lý.

+ Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu cơ chế chuyển đổi phù hợp để TGVPL đủ điều kiện có thể được xem xét chuyển đổi sang Luật sư, qua đó tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, tiếp tục đóng góp cho xã hội khi nghỉ hưu hoặc chuyển đổi công tác. Đồng thời, cần xây dựng tiêu chí, điều kiện cụ thể và sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Luật sư để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc.

- Về nguồn nhân lực và chính sách đãi ngộ

+ Đề nghị đảm bảo biên chế và bổ sung nhân lực cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh để đáp ứng khối lượng vụ việc ngày càng tăng.

+ Nghiên cứu ban hành cơ chế phụ cấp đặc thù, chính sách ưu đãi nghề nghiệp cho Trợ giúp viên pháp lý tương đương với các chức danh tư pháp khác như kiểm sát viên, thẩm phán.

Trên đây là báo cáo kết quả 08 năm triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính gửi Bộ Tư pháp (Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý) xem xét, tổng hợp./.
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� + Kế hoạch số 7331/KH-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


 Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Đăk Nông (cũ) về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng. Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022. Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025. Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (cũ) về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp điển hình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
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